
Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dư toán
tỉnh giao

Dự toán
HĐND

quyết định
Quyết toán

So sánh
DT tỉnh giao DT HĐND phường

Tuyệt đối Tương
đối (%) Tuyệt đối Tương

đối (%)
A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 6=3-2 7=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 196.502 196.502 316.359,0 119.857 161,0 119.857 161,0

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 11.628 11.628 14.419,1 2.791 124,0 2.791 124,0

- Thu NSĐP hưởng 100% 11.628 11.628 14.419,1 2.791 124,0 2.791 124,0

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia -

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 184.874 184.874 287.058,6 102.185 155,3 102.185 155,3

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 173.064 173.064 173.064,0 - 100,0 - 100,0

2 Thu bổ sung có mục tiêu 11.810 11.810 113.994,6 102.185 965,2 102.185 965,2

III Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - -

IV Thu kết dư 241,4 241 241

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 14.639,8 14.640 14.640

VI Thu quản lý qua ngân sách - -

B TỔNG CHI NSĐP 196.502 196.502 315.845,2 119.343 160,7 119.343 160,7

I Tổng chi cân đối NSĐP 184.692 184.692 185.825,1 1.133 100,6 1.133 100,6

1 Chi đầu tư phát triển 3.950 3.950 6.057,7 2.108 153,4 2.108 153,4

2 Chi thường xuyên 177.086 177.086 179.268,9 2.183 101,2 2.183 101,2

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay - -
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4 Chi nộp ngân sách cấp trên 498,6 499 499

5 Dự phòng ngân sách 3.656 3.656 (3.656) - (3.656) -
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - -

II Chi các chương trình mục tiêu 11.810 11.810 110.629,3 98.819 936,7 98.819 936,7

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - 215,9 216 216

Chi đầu tư phát triển - -

Chi sự nghiệp 215,9 216 216

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 11.810 11.810 110.413,5 98.603 934,9 98.603 934,9

Chi đầu tư phát triển 46.123,6 46.124 46.124

Chi sự nghiệp 11.810 11.810 64.289,8 52.480 544,4 52.480 544,4

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 19.390,7 19.391 19.391

VI Chi quản lý qua ngân sách - -

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân
sách cấp tỉnh

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
I Vay để bù đắp bội chi
II Vay để trả nợ gốc
G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT Nội dung Dư toán
tỉnh giao

Dự toán
HĐND

quyết định
Quyết toán

So sánh
DT tỉnh giao DT HĐND phường

Tuyệt đối Tương
đối (%) Tuyệt đối Tương

đối (%)
A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1 6=3-2 7=3/2
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Biểu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

S
T
T

Nội dung

Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND quyết
định Quyết toán So sánh

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP

Tổng
thu

NSNN/
TINH

Thu
NSĐP

Tổng
thu

NSNN
HĐND

Thu
NSĐP

A B 1 2 6 9 12 15 18 21 22 25

PHẦN I: THU NSNN

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B) 2.430.076 11.628 2.430.076 11.628 167.988,3 14.419,1 6,9 124,0 6,9 124,0

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 2.430.076 11.628 2.430.076 11.628 167.988,3 14.419,1 6,9 124,0 6,9 124,0

I Thu nội địa 2.430.076 11.628 2.430.076 11.628 167.988 14.419,1 6,9 124,0 6,9 124,0

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương
quản lý

489.970 - 489.970 - 4.963,7 - 1,0 1,0

Thuế giá trị gia tăng 2.198,5

Thuế thu nhập doanh nghiệp 371,5

Thuế tài nguyên 2.393,67
+ Thuế tài nguyên nước 2.393,7
+ Thuế tài nguyên khác

Thu từ thu nhập sau thuế

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương
quản lý

8.950 - 8.950 - 1.064,7 - 11,9 11,9

2.1 Thuế giá trị gia tăng 442,1
2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 619,4
2.3 Thuế tài nguyên 3,2
+ Thuế tài nguyên rừng
+ Thuế tài nguyên nước
+ Thuế tài nguyên khác 3,2
3 Thu từ DN có vốn ĐTNN 400,0 - 400,0 - 110,3 -

Thuế giá trị gia tăng 110,3
Thuế thu nhập doanh nghiệp

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 205.315 - 205.315 - 57.811,3 - 28,2 28,2

Thuế giá trị gia tăng 50.236,0
Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.227,5
Thuế tiêu thụ đặc biệt 936,1
Thuế tài nguyên - - - - 2.411,8

+ Thuế tài nguyên nước 110,0
+ Thuế tài nguyên khác 2.301,8
5 Thuế thu nhập cá nhân 48.083 48.083 28.542,5 59,4 59,4
6 Thuế bảo vệ môi trường 229.000 229.000 - -

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh
doanh trong nước

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

7 Lệ phí trước bạ 21.200 1.060 21.200 1.060 27.555,9 3.707,7 130,0 349,8 130,0 349,8
8 Thu phí, lệ phí 22.222 4.008 22.222 4.008 6.189,3 4.167,6 27,9 104,0 27,9 104,0
- Phí và lệ phí trung ương 327,4 141,0
- Phí và lệ phí tỉnh 1.695,5 927,5
- Phí và lệ phí xã, phường 4.166,4 3.099,1
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0,6 0,6

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.410 2.410 2.410 2.410 2.643,8 2.643,8 109,7 109,7 109,7 109,7
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3.455 3.455 766,9 22,2 22,2
12 Thu tiền sử dụng đất 1.236.050 3.950 1.236.050 3.950 35.453 3.545,3 2,9 89,8 2,9 89,8

Từ khai thác dự án 1.196.550 1.196.550
Từ nguồn sử dụng đất khác 39.500 3.950 39.500 3.950 35.453 3.545,3 89,8 89,8 89,8 89,8

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 82.000 82.000 0,0 0,0 0,0
Thuế GTGT
Thuế TNDN
Thu từ thu nhập sau thuế
Thuế TTĐB
Thu khác 0,0

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 40.540 40.540 62,2 0,2

Thu quyền khai thác khoáng sản của TW 62,2
16 Thu khác ngân sách 38.781 200 38.781 200 2.824,4 354,2 7,3 177,1 7,3 177,1
17 Thu tại xã - -
18 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)
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19
Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập
các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

1.700 1.700

II Thu từ dầu thô
II
I Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu - - - - - -

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập
khẩu

4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa
nhập khẩu

5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập
khẩu

6 Thu khác
I
V Thu viện trợ

V Các khoản huy động đóng góp

B Thu quản lý qua ngân sách

1 Học phí

2 Thu khai thác quỹ đất

PHẦN II: THU NS ĐỊA PHƯƠNG - 196.502 - 196.502 - 316.359,0 161,0 161,0

I Thu cân đối ngân sách - 196.502 - 196.502 - 316.359,0 161,0 161,0

1 Các khoản thu cân đối và điều tiết 11.628 11.628 14.419,1 124,0 124,0
2 Thu kết dư 241,4
3 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 14.639,8
4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
5 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 184.874 184.874 - 287.058,6 155,3 155,3

Bổ sung cân đối 173.064 173.064 173.064,0 100,0 100,0
Bổ sung có mục tiêu 11.810 11.810 113.994,6 965,2 965,2

II Thu quản lý qua ngân sách
1 Học phí
2 Ghi chi khai thác quỹ đất

Đơn vị: Triệu đồng

S
T
T

Nội dung

Dự toán tỉnh giao Dự toán HĐND quyết
định Quyết toán So sánh

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu
NSNN

Thu
NSĐP

Tổng thu
NSNN Thu NSĐP

Tổng
thu

NSNN/
TINH

Thu
NSĐP

Tổng
thu

NSNN
HĐND

Thu
NSĐP
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Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Nội dung Dự toán

tỉnh giao

Dự toán
HĐND

quyết định
Quyết toán

So sánh (%)

DT tỉnh
giao

DT
HĐND

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 196.502 196.502 315.845,2 160,7 160,73

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 184.692 184.692 185.326,6 100,3 100,34

I Chi đầu tư phát triển 3.950 3.950 6.057,7 153,4 153,36
1 Chi đầu tư cho các dự án 3.950 3.950 6.057,7 153,4 153,36

Trong đó: Chia theo lĩnh vực
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.950 3.950 6.057,7 153,4 153,4
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước
đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính
của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 177.086 177.086 179.268,9 101,2 101,23

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 85.074 85.074 89.611,5 105,3 105,33
2 Chi khoa học và công nghệ

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách 3.656 3.656 - -
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 11.810 11.810 110.629,3 936,7 936,74
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - 215,9 - -
1 CT MTQG giảm nghèo bền vững 215,9
2 CT MTQG phát triển KTXH vùng DBDTTS
3 CT MTQG nông thôn mới
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 11.810 11.810 110.413,5 934,9 934,91
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 19.390,7
D Chi nộp trả ngân sách cấp trên 498,6
E Chi quản lý qua ngân sách
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Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 196.502 315.845,2 119.343 160,73

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH
CẤP DƯỚI (1) -

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO
LĨNH VỰC 196.502 296.454,5 99.952 150,87

I Chi đầu tư phát triển 6.950 52.181,3 45.231 750,81
1 Chi đầu tư cho các dự án 3.950 52.181,3 48.231 1.321,05
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.612,1 3.612
- Chi khoa học và công nghệ -
- Chi quốc phòng -
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 1.429,3 1.429
- Chi y tế, dân số và gia đình -
- Chi văn hóa thông tin -
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -
- Chi thể dục thể thao 2.000,0 2.000
- Chi bảo vệ môi trường -
- Chi các hoạt động kinh tế 3.950 40.782,5 36.832

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,
đoàn thể 3.066,5 3.067

- Chi bảo đảm xã hội 1.290,9 1.291
- Chi đầu tư khác -

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước
đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính
của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3 Chi đầu tư phát triển khác 3.000 (3.000)
II Chi thường xuyên 185.896 243.774,6 57.879 131,13
- Chi quốc phòng 2.135 2.456,7 322 115,07
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 3.095 2.099,2 (996) 67,82
- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 85.398 93.820,7 8.423 109,86
- Chi Khoa học và công nghệ -
- Chi Y tế, dân số và gia đình 930 482,4 (448) 51,87
- Chi Văn hóa thông tin 55 282,0 227 512,71
- Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn -
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- Chi Thể dục thể thao 15 211,8 197 1.412,08
- Chi Bảo vệ môi trường 32.305 32.305,0 - 100,00
- Chi các hoạt động kinh tế 16.362 18.038,4 1.676 110,25

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 36.805 75.968,1 39.163 206,41

- Chi Bảo đảm xã hội 7.798 18.110,3 10.312 232,24
- Chi khác 998 (998) -

III Các nhiệm vụ chi khác ngân sách -
IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 498,6 499
V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2) -
VI Dự phòng ngân sách 3.656 (3.656) -
VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 19.390,7 19.391

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Nội dung (1) Dự toán

tỉnh
Dự toán

năm 2025 Quyết toán

So sánh (%)

DT tỉnh
Ngân

sách địa
phương

A B 1 2 3 4/1 5=3/2

TỔNG CHI NSĐP 196.502 196.502 315.845,2 160,7 160,7
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 184.692 184.692 185.326,6 100,3 100,3
I Chi đầu tư phát triển 3.950 3.950 6.057,7 153,4 153,4
1 Chi đầu tư cho các dự án 3.950 3.950 6.057,7 153,4 153,4

Trong đó: Chia theo lĩnh vực
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.950 3.950 6.057,7
- Chi đầu tư từ XDCB tập trung

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của
địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 177.086 177.086 179.268,9 101,2 101,2

1 Chi quốc phòng 2.135 2.135 2.414,4 113,1

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 200 200 355,8 177,9

3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 85.074 85.074 89.611,5 105,3

4 Chi Khoa học và công nghệ -

5 Chi Y tế, dân số và gia đình 736 736 439,2

6 Chi Văn hóa thông tin 55 55 261,5 475,4

7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn -

8 Chi Thể dục thể thao 15 15 211,8 1.412,1

9 Chi Bảo vệ môi trường 32.305 32.305 32.305,0 100,0

10 Chi các hoạt động kinh tế 11.452 11.452 12.174,4 106,3

11 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước,
đảng, đoàn thể 36.209 36.209 33.948,3 93,8

12 Chi Bảo đảm xã hội 7.907 7.907 7.547,0 95,4

13 Chi khác 998 998 - -

III Các nhiệm vụ chi khác ngân sách

IV Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

V Dự phòng ngân sách 3.656 3.656 - -

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 11.810 11.810 110.629 936,7 936,7

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - 215,9

1 CT MTQG giảm nghèo bền vững - - 215,9
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Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp 215,9

2 CT MTQG phát triển KTXH vùng DBDTTS - -

3 CT MTQG nông thôn mới - -

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 11.810 11.810 110.413,5 934,9 934,9

1 Chi đầu tư - - 46.123,6

2 Chi thường xuyên 11.810 11.810 64.289,8 544,4 544,4

C Chi nộp ngân sách cấp trên 498,6
D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 19.390,7

DT tỉnh
Ngân

sách địa
phương

A B 1 2 3 4/1 5=3/2

TỔNG CHI NSĐP 196.502 196.502 315.845,2 160,7 160,7

Page 9 of 23

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

STT Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể
chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên (Không
kể chương

trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể
chương trình
MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chương trình
MTQG)

Chi chương trình MTQG
Chi chuyển
nguồn sang
ngân sách
năm sau

Tổng số
Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyênTổng số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi thường
xuyên Tổng số

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 312.982,79 54.276,80 255.210,78 3.495,20 - 3.495,20 315.845,21 52.181,3 244.057,3 215,9 - 215,9 19.390,7 100,9 96,1 95,6
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 312.982,79 54.276,80 255.210,78 3.495,20 - 3.495,20 295.955,90 52.181,34 243.558,70 215,86 - 215,86 - 94,6 96,1 95,4
1 Văn phòng Đảng ủy 7.815,4 7.815,4 - 7.146,7 7.146,7 - 91,4 91,4
2 VP HĐND&UBND 5.927,9 5.927,9 - 5.482,5 5.482,5 - 92,5 92,5
3 Phòng Văn hoá xã hội 27.268,6 25.415,1 1.853,5 1.853,5 22.045,2 21.915,2 130,1 130,1 80,8 86,2
4 Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị 69.166,1 67.524,4 1.641,7 1.641,7 63.552,8 63.467,0 85,8 85,8 91,9 94,0
5 Trung tâm phục vụ hành chính công 2.325,2 2.325,2 - 1.811,0 1.811,0 - 77,9 77,9
6 Trung tâm chính trị 670,7 670,7 - 435,7 435,7 - 65,0 65,0
7 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp  688,5 688,5 - 610,2 610,2 - 88,6 88,6
8 UBMT tổ quốc 2.524,6 2.524,6 - 2.315,4 2.315,4 - 91,7 91,7
9 Ban QLDA ĐTXD phường 103.228,8 54.276,8 48.952,0 - 100.202,7 52.181,3 48.021,4 - 97,1 98,1
10 Các trường học 93.011,1 93.011,1 91.998,0 91.998,0 - 98,9 98,9

MN Tuổi Thơ 3.553,9 3.553,9 3.455,8 3.455,8 - 97,2 97,2
MN Hoa Thạch Thảo 3.311,1 3.311,1 3.281,6 3.281,6 - 99,1 99,1
MN Thuỷ Tiên 3.108,2 3.108,2 3.020,2 3.020,2 - 97,2 97,2
MN Hoa Phượng 4.251,5 4.251,5 4.208,3 4.208,3 - 99,0 99,0
Lê Hồng Phong 6.634,9 6.634,9 6.633,3 6.633,3 - 100,0 100,0
Phan Đình Phùng 6.136,3 6.136,3 6.136,3 6.136,3 - 100,0 100,0
Mạc Đĩnh Chi 4.693,5 4.693,5 4.680,1 4.680,1 - 99,7 99,7
Ngô Quyền 7.034,4 7.034,4 6.955,9 6.955,9 - 98,9 98,9
Võ Thị Sáu 3.604,2 3.604,2 3.547,8 3.547,8 - 98,4 98,4
Phan Chu Trinh 6.298,6 6.298,6 6.192,0 6.192,0 - 98,3 98,3
Hoàng Văn Thụ 6.011,8 6.011,8 5.932,8 5.932,8 - 98,7 98,7
Nguyễn Văn Cừ 5.184,9 5.184,9 5.135,8 5.135,8 - 99,1 99,1
TH-THCS Trường Sa 6.663,5 6.663,5 6.653,1 6.653,1 - 99,8 99,8
TH-THCS Thắng Lợi 7.532,4 7.532,4 7.504,8 7.504,8 - 99,6 99,6
THCS Nguyễn Sinh Sắc 12.024,2 12.024,2 11.692,3 11.692,3 - 97,2 97,2
THCS Trần Hưng Đạo 6.967,8 6.967,8 6.967,8 6.967,8 - 100,0 100,0

11 Hỗ trợ cho các đơn vị khác 355,8 355,8 355,8 355,8 - 100,0 100,0
Công an 355,8 355,8 355,8 355,8 - 100,0 100,0

II CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP
TRÊN - -

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ
TÀI CHÍNH (2) - -

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH - -

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH
TIỀN LƯƠNG - -

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI - 498,6 498,6

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG
NGÂN SÁCH NĂM SAU - 19.390,7 19.390,7
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Đơn vị: Triệu đồng

Chi
chương

trình
MTQG

17

6,2
6,2

5,2

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

So sánh (%)
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Biểu mẫu số 55

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T Tên đơn vị Dự toán

Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi khoa
học và

công nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã

hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn hóa
thông tin

Chi phát
thanh,

truyền hình,
thông tấn

Chi thể dục
thể thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các hoạt
động kinh tế

Trong đó

Chi giao
thông

A B 1

TỔNG SỐ 54.276,80 3.612,12 - - 1.431,17 - - - 2.000,00 - 42.864,90 -

1 Ban QLDA ĐTXD phường 54.276,80 3.612,12 1.431,17 2.000,00 42.864,90
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Chi hoạt
động của

CQ QLNN,
đảng, đoàn

thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Các
khoản

chi khác

Chi đầu
tư khác Quyết toán

Chi giáo dục
- đào tạo và

dạy nghề

Chi
khoa

học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã

hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi nông
nghiệp, lâm
nghiệp, thủy
lợi, thủy sản

Sự nghiệp
kinh tế khác

2 3 4 5 6 7

- - 3.073,62 1.295,00 - - 49.114,82 3.612,12 - - 1.429,35 -

3.073,62 1.295,00 49.114,82 3.612,12 1.429,35

Trong đó

ST
T Tên đơn vị

A B

TỔNG SỐ

1 Ban QLDA ĐTXD phường
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Đơn vị: Triệu đồng

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các hoạt
động kinh tế

Trong đó Chi hoạt
động của

CQ
QLNN,

đảng, đoàn
thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Các
khoản

chi khác

Chi đầu
tư khác

So sánh
(%)Chi giao

thông

Chi nông
nghiệp, lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

Sự nghiệp
kinh tế
khác

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=2/1

- - 2.000,00 - 40.782,45 12.654,34 - - - 1.290,91 - - 90,49

2.000,00 40.782,45 12.654,34 1.290,91

ST
T Tên đơn vị

A B

TỔNG SỐ

1 Ban QLDA ĐTXD phường
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Biểu mẫu số 56

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG KON TUM CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Tên đơn vị Dự toán

Chi giáo dục -
đào tạo và
dạy nghề

Chi khoa
học và công

nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an ninh
và trật tự
an toàn xã

hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn hóa
thông tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bảo vệ
môi trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt

động của CQ
QLNN,

đảng, đoàn
thể

Chi bảo
đảm xã hội

Các khoản chi
khác

Chi đầu
tư khácChi giao

thông

Chi nông
nghiệp, lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

Sự nghiệp
kinh tế
khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 258.705,98 97.287,76 32,65 2.499,88 2.243,61 990,09 394,62 - 214,09 32.305,00 22.955,85 1.191,00 688,49 21.076,35 79.040,27 20.742,16 - -

1 Văn phòng Đảng ủy 7.815,36 - 7.815,36

2 VP HĐND&UBND 5.927,95 - 5.927,95

3 Phòng Văn hoá xã hội 27.268,61 2.670,51 32,65 990,09 384,49 212,00 4,13 4,13 10.372,51 12.602,24

4 Phòng Kinh tế hạ tầng và đô
thị 69.166,09 15,42 2.499,88 1.887,81 10,14 2,09 6.536,22 6.536,22 50.074,61 8.139,92

5 Trung tâm phục vụ hành
chính công 2.325,22 - 2.325,22

6 Trung tâm chính trị 670,70 670,70 -

7 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp  688,49 688,49 688,49

8 UBMT tổ quốc 2.524,63 - 2.524,63

9 Ban QLDA ĐTXD phường 48.952,00 920,00 32.305,00 15.727,00 1.191,00 14.536,00

10 Các trường học 93.011,13 93.011,13 - - - - - - - - - - - - - - - -

MN Tuổi Thơ 3.553,875 3.553,88

MN Hoa Thạch Thảo 3.311,054 3.311,05

MN Thuỷ Tiên 3.108,187 3.108,19

MN Hoa Phượng 4.251,496 4.251,50

Lê Hồng Phong 6.634,938 6.634,94

Phan Đình Phùng 6.136,331 6.136,33

Mạc Đĩnh Chi 4.693,476 4.693,48

Ngô Quyền 7.034,352 7.034,35

Võ Thị Sáu 3.604,165 3.604,17

Phan Chu Trinh 6.298,636 6.299

Hoàng Văn Thụ 6.011,790 6.012

Nguyễn Văn Cừ 5.184,900 5.185

TH-THCS Trường Sa 6.663,459 6.663

TH-THCS Thắng Lợi 7.532,433 7.532,43

THCS Nguyễn Sinh Sắc 12.024,213 12.024

THCS Trần Hưng Đạo 6.967,826 6.968

11 Hỗ trợ cho các đơn vị khác 355,80 - - - 355,80 - - - - - - - - - - - - -

Công an 355,80 355,80 -
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Quyết toán
Chi giáo dục
- đào tạo và

dạy nghề

Chi
khoa

học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã

hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bảo vệ
môi trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của

CQ QLNN,
đảng, đoàn

thể

Chi bảo đảm
xã hội

Các khoản
chi khác

Chi đầu
tư khác

So sánh
(%)Chi giao

thông

Chi nông
nghiệp,

lâm
nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

Sự nghiệp
kinh tế
khác

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37=19/1

243.774,56 93.820,65 - 2.456,71 2.099,18 482,41 281,99 - 211,81 32.305,00 18.038,45 1.180,36 610,19 16.247,89 75.968,08 18.110,29 - - 94,23

7.146,69 - 7.146,69 91,44

5.482,47 - 5.482,47 92,49

22.045,22 1.371,603 482,41 271,85 209,73 4,13 4,13 9.367,46 10.338,04 80,84

63.552,769 15,42 2.456,71 1.743,38 10,14 2,09 1.707,76 1.707,76 49.845,02 7.772,25 91,88

1.811,02 - 1.811,02 77,89

435,65 435,65 - 64,96

610,19 610,19 610,19 88,63

2.315,40 - 2.315,40 91,71

48.021,36 32.305,00 15.716,36 1.180,36 14.536,00 98,10

91.997,98 91.997,98 - - - - - - - - - - - - - - - - 98,91

3.455,76 3.455,76 97,24

3.281,55 3.281,55

3.020,21 3.020,21 97,17

4.208,32 4.208,32 98,98

6.633,29 6.633,29 99,98

6.136,33 6.136,33 100,00

4.680,08 4.680,08 99,71

6.955,91 6.955,91 98,88

3.547,83 3.547,83 98,44

6.192,03 6.192,03 98,31

5.932,79 5.932,79 98,69

5.135,76 5.135,76 99,05

6.653,14 6.653,14 99,85

7.504,82 7.504,82 99,63

11.692,33 11.692,33 97,24

6.967,83 6.967,83 100,00

355,80 - - - 355,80 - - - - - - - - - - - - - 100,00

355,80 355,80 - 100,00

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG KON TUM CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG KON TUM CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

ST
T Tên đơn vị

A B

TỔNG SỐ

1 Văn phòng Đảng ủy

2 VP HĐND&UBND

3 Phòng Văn hoá xã hội

4 Phòng Kinh tế hạ tầng và đô
thị

5 Trung tâm phục vụ hành
chính công

6 Trung tâm chính trị

7 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

8 UBMT tổ quốc

9 Ban QLDA ĐTXD phường

10 Các trường học

MN Tuổi Thơ

MN Hoa Thạch Thảo

MN Thuỷ Tiên

MN Hoa Phượng

Lê Hồng Phong

Phan Đình Phùng

Mạc Đĩnh Chi

Ngô Quyền

Võ Thị Sáu

Phan Chu Trinh

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Văn Cừ

TH-THCS Trường Sa

TH-THCS Thắng Lợi

THCS Nguyễn Sinh Sắc

THCS Trần Hưng Đạo

11 Hỗ trợ cho các đơn vị khác

Công an
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QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

S
T
T

Nội dung

Dự toán

Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng ĐBDTTS và MN Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Đầu tư phát
triển

Kinh phí
sự nghiệp Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng sốVốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG SỐ 3.495,2 - 3.495,2 - - - - - - - 3.495,2 - - - 3.495,2 3.495,2 - - -

1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và
Đô thị 1.641,7 - 1.641,7 - - - 1.641,7 1.641,7 1.641,7 - -

2 Phòng Văn hoá và xã hội 1.853,5 - 1.853,5 - - - 1.853,5 1.853,5 1.853,5 - -
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Biểu mẫu số 61

Đơn vị: Triệu đồng
Quyết toán

Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH vùng ĐBDTTS và MN Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư
phát
triển

Kinh phí
sự nghiệp Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

- - - - - 215,9 - 215,9 - - - - - - - 215,9 - -

- 85,8 - 85,8 - - - 85,8 -

- 130,1 - 130,1 - - - 130,1 -

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

Dự toán

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Chi đầu tư phát triển

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

S
T
T

Nội dung

A B

TỔNG SỐ

1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và
Đô thị

2 Phòng Văn hoá và xã hội
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Đơn vị: Triệu đồng
So sánh (%)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Tổng số

Trong đó
Chương trình mục

tiêu quốc gia
PTKTXH vùng

ĐBDTTS và MN

CT MTQG giảm
nghèo bền vững

CT MTQG  xây dựng
NTM

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

Chi đầu tư
phát triển

Chi
thường
xuyên

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyên

Chi đầu
tư phát

triển

Chi
thường
xuyênTổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

Vốn trong
nước

Vốn ngoài
nước

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

- 215,9 215,9 - - - - - - - - 6,2 6,2 6,2

85,8 85,8 - - - 5,2 5,2 5,2

130,1 130,1 - - - 7,0 7,0 7,0

Quyết toán

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chi đầu tư phát triển
Chia ra

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

S
T
T

Nội dung

A B

TỔNG SỐ

1 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và
Đô thị

2 Phòng Văn hoá và xã hội
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Biểu mẫu số 63

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên Quỹ
Dư nguồn
đến ngày

31/12/2025

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn
đến

31/12/2025

Tổng nguồn vốn phát
sinh trong năm Tổng sử

dụng
nguồn vốn
trong năm

Chênh
lệch

nguồn
trong năm

Tổng nguồn vốn phát
sinh trong năm Tổng sử

dụng
nguồn vốn
trong năm

Chênh
lệch

nguồn
trong
năm

Tổng số

Trong đó:
Hỗ trợ từ

NSĐP (nếu
có)

Tổng số

Trong đó:
Hỗ trợ từ

NSĐP
(nếu có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

1 Quỹ Vì Người nghèo 157,17 103,32 103,32 103,32 70,00 33,32 190,49

2 Quỹ Khuyến học 101,36 - 74,47 (74,47) 26,89

3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 216,09 - - 216,09

4 Quỹ bảo vệ trẻ em 109,97 - - 109,97

5 Quỹ người cao tuổi 40,42 - 40,42

TỔNG CỘNG 626,01 105,32 3,00 4,00 103,32 109,32 7,00 152,47 (41,15) 583,85
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu mẫu số 64
PHƯỜNG KON TUM

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Kế hoạch năm
2025

Thực hiện năm
2025 So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG SỐ 8.050,8 11.838,8 147,05

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.133,7 6.133,7 100,00

- Sự nghiệp giáo dục 6.133,7 6.133,7 100,0

MN Tuổi Thơ 536,22 536,22 100,0

MN Hoa Thạch Thảo 666,64 666,64 100,0

MN Thuỷ Tiên 645,22 645,22 100,0

MN Hoa Phượng 971,392 971,392 100,0

Lê Hồng Phong 550,45 550,45 100,0

Phan Đình Phùng 554,72 554,72 100,0

Mạc Đĩnh Chi 309,68 309,68 100,0

Ngô Quyền 370,02 370,02 100,0

Võ Thị Sáu #DIV/0!

Phan Chu Trinh 308,442 308,442 100,0

Hoàng Văn Thụ 489,818 489,818 100,0

Nguyễn Văn Cừ 158,234 158,234 100,0

TH-THCS Trường Sa 55,142 55,142 100,0

TH-THCS Thắng Lợi 67,15 67,15 100,0

THCS Nguyễn Sinh Sắc 382,4 382,4 100,0

THCS Trần Hưng Đạo 68,2 68,2 100,0
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- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

2 Sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Sự nghiệp y tế

4 Sự nghiệp văn hóa thông tin

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình

6 Sự nghiệp thể dục thể thao

7 Sự nghiệp kinh tế 1.917,1 5.705,1 297,59

Các chợ hạng 3 phường Kon Tum 1.113,8 1.025,9 92,11

STT Nội dung Kế hoạch năm
2025

Thực hiện năm
2025 So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 1
TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN NĂM 2025 SANG NĂM 2026

 NGÂN SÁCH PHƯỜNG KON TUM ĐVT: đồng

STT LĨNH VỰC CHI Số
chuyển nguồn Ghi chú

A B 1 3

I Nguồn vốn đầu tư phát triển 1.264.264.519

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.264.264.519

II Nguồn chi thường xuyên 18.126.485.037

1 Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp
và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội; 3.743.789.000

2
Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng
mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm
thực hiện dự toán

3 Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp
công lập và các cơ quan nhà nước 40.000.000

4

Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau
ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm
các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều
chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc

9.130.357.867

5
Các khoản tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại
của cấp ngân sách đã được đã được cấp có thẩm quyền
quyết định phê duyệt phương án sử dụng vào năm nay

1.933.000.000

6 Các chương trình mục tiêu quốc gia đang trong thời
gian thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội 3.279.338.170

TỔNG CỘNG 19.390.749.556

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm chín mươi triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn, năm trăm năm
mươi sáu đồng)
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